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No.
(STT)

Item #

(Mã hàng)

Descriptions

( Tên hàng )

Unit

(đvt)

Quantity

(Số lượng)

Unit-Price

(Đơn giá)

A CỬA THÉP VÂN GỖ MẶT PHẲNG KO DẬP HUỲNH M2 1 1,150,000

1 Cánh cửa  tôn dày 1.0mm Bộ 1 đi theo cửa

2 Khuôn cửa tôn dày 1.2mm Bộ 1 đi theo cửa

3
Vật liệu chống cháy : 

Honeycomb
Bộ 1 đi theo cửa

4 Sơn tĩnh điện màu vân gỗ Bộ 1 đi theo cửa

5 Bản lề Inox PHÚC LONG INTECH Cái 3 35.000 đ/cái

6 Tay co thủy lực KOSPI Cái 1 290.000 đ/cái

7 Khóa cửa tay ngang KOSPI Cái 1 390.000 đ/cái

8 Công lắp đặt PHÚC LONG INTECH M2 1 290.000 đ/m2

9
Giấy kiểm định chống cháy của 

nhà sản xuất

Bản sao có công chứng (miễn 

phí)
Lô 1 đi theo cửa

10
Giấy kiểm định chống cháy cho 

riêng công trình

có tính phí (Nếu công trình yêu 

cầu) Áp dụng giá > 40 bộ
Bộ 1 250.000 đ/bộ

B CỬA THÉP VÂN GỖ MẶT CÓ DẬP HUỲNH M2 1 1,300,000

1 Cánh cửa  tôn dày 0.8mm Bộ 1 đi theo cửa

2 Khuôn cửa tôn dày 1.2mm Bộ 1 đi theo cửa

3
Vật liệu chống cháy : 

Honeycomb
Bộ 1 đi theo cửa

4 Sơn tĩnh điện màu vân gỗ Bộ 1 đi theo cửa

5 Bản lề Inox PHÚC LONG INTECH Cái 3 35.000 đ/cái

6 Tay co thủy lực KOSPI Cái 1 290.000 đ/cái

7 Khóa cửa tay ngang KOSPI Cái 1 390.000 đ/cái

8 Công lắp đặt PHÚC LONG INTECH M2 1 290.000 đ/m2

9
Giấy kiểm định chống cháy của 

nhà sản xuất

Bản sao có công chứng (miễn 

phí)
Lô 1 đi theo cửa

10
Giấy kiểm định chống cháy cho 

riêng công trình

có tính phí (Nếu công trình yêu 

cầu) Áp dụng giá > 40 bộ
Bộ 1 250.000 đ/bộ

BẢNG BÁO GIÁ CỬA THÉP VÂN GỖ CHỐNG CHÁY

* Ghi chú:

Giao hàng trong 05 ngày kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng 

Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

Vui lòng xin khách hàng gửi số lượng và quy cách đến mail : phuclongintech@gmail.com để được giá tốt nhất.  

Tất cả các sản phẩm mang thương hiệu của Công Ty Phúc Long Intech đều được bảo hành 12 - 36tháng.


